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I. Nông hội Đài Loan, cầu nối chính phủ và nông dân

Sự phát triển kinh tế rực rỡ của Đài Loan thời gian qua có sự đóng góp rất lớn của phát triển nông nghiệp. Trong suốt ba thập kỷ từ 50 đến 80, tăng trưởng nông nghiệp của Đài Loan luôn ở mức trên 5%/năm tạo nên tiền đề vững chắc cho công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hoá. Trong các yếu tố tạo nên thành công của phát triển nông nghiệp phải kể đến vai trò quan trọng của các tổ chức nông dân. Đài loan có 4 tổ chức của nông dân là Nông hội, hợp tác xã cây ăn quả, hội thủy lợi, và hội thủy sản. Về cơ bản đó là những tổ chức kinh tế hợp tác làm dịch vụ phi nông nghiệp bao gồm cung cấp vật tư và tiêu thụ nông sản. Chức năng chính của các tổ chức này là giúp nông dân tăng sức mạnh thương lượng trong hoạt động mua bán. Cả bốn tổ chức đều đăng ký hoạt động và chịu sự quản lý nhà nước của Bộ Nội Vụ. Trong các tổ chức này quan trọng nhất là Nông hội. 

Nông hội của Đài Loan được thành lập năm 1900, tuy nhiên phải đến giữa thập kỷ 50 vai trò của tổ chức này trong phát triển nông nghiệp mới được phát huy. Sau khi thất bại ở Đại Lục năm 1949, một trong những bài học quan trọng nhất Đài Loan học được là tầm quan trọng của giai cấp nông dân. Mặt khác, Đài Loan rất cần  đẩy mạnh phát triển nông nghiệp để cung cấp vốn và nguồn lực phục vụ quá trình công nghiệp hoá. Các cố vấn Mỹ thông qua viện trợ tái thiết sau chiến tranh kiên quyết yêu cầu Đài Loan chuyển hậu thuẫn của mình từ tầng lớp địa chủ sang đông đảo nông dân. Với sự trợ giúp tích cực của Cơ quan hợp tác Trung-Mỹ Tái thiết Nông thôn (JCRR), chiến lược này được tiến hành từng bước từ giảm tô, cải cách ruộng đất, và sau đó là xây dựng các tổ chức hợp tác của nông dân để cung cấp dịch vụ cho nông dân đã trở thành nông hộ nhỏ. Nông hội được xây dựng để làm cầu nối giữa chính phủ và nông dân, gắn nông dân với Chính phủ. Một mặt, giúp chính phủ thực thi chiến lược phát triển nông nghiệp một cách hiệu quả cũng như là phản ánh những nhu cầu phát triển của nông dân với chính phủ và bảo vệ quyền lợi của họ. Đây là điểm khác biệt giữa Nông hội và các tổ chức hợp tác khác, thuần túy phục vụ mục đích kinh tế cho nông dân. 

Trong hoàn cảnh như vậy, chính phủ Đài Loan chọn Nông hội làm cánh tay đắc lực để thực hiện chiến lược phát triển nông nghiệp, hướng vào mục tiêu đảm bảo an toàn lương thực và đẩy mạnh xuất khẩu nông sản. Từ đó đến nay, trải qua nhiều lần cải cách và phát triển Nông hội vẫn đóng 2 vai trò chính:

· Là tổ chức của nông dân, nhằm bảo vệ quyền lợi và là đại biểu của nhân dân. Thực hiện các dịch vụ phục vụ nông hộ như: khuyến nông, tín dụng, bảo hiểm, thông tin, tiếp thị và tiêu thụ nông sản.

· Là tổ chức được chính phủ ủy thác giải quyết các vấn đề nhằm phục vụ các mục tiêu của Chính phủ về phát triển nông nghiệp nông thôn. Tiếp nhận vốn đầu tư và tín dụng ưu đãi của nhà nước, thực hiện các chương trình phát triển kinh tế xã hội nông thôn.    

Nông hội đóng vai trò chính làm cầu nối giữa chính phủ và nông dân, là tổ chức kinh tế-xã hội- chính trị đặc biệt để tổ chức và giúp đỡ các trang trại hộ nông dân qui mô nhỏ trong quá trình sản xuất hàng hóa lớn. Do có tầm quan trọng đặc biệt, Nhà nước tập trung hỗ trợ nhiều mặt cho Nông hội. Trước hết là sự hỗ trợ to lớn về tài chính: 50% vốn của Nông hội do chính phủ cung cấp, chưa kể các đầu tư trực tiếp khác cho nông thôn như xây dựng cơ sở hạ tầng, chuyển giao giống mới, tiến bộ kỹ thuật qua các chương trình phát triển.   

Cơ cấu tổ chức

Tổ chức của Nông hội phân theo cấp hành chính, thấp nhất là cấp thôn (4517 đơn vị), cấp xã( 267 đơn vị), cấp huyện (21 đơn vị) và cấp Trung ương.  Là tổ chức của nông dân, việc phân theo thứ bực hành chính chỉ để thể hiện qui mô hoạt động, Nông Hội không có tổ chức cấp trên, cấp dưới. Mọi cấp đều bình đẳng và dân chủ trong việc ra quyết định. Trung bình, mỗi xã có 18 hợp tác xã nhỏ cấp thôn, mỗi hợp tác xã nhỏ có khoảng 195 xã viên. Mỗi hộ chỉ có một người được phép trở thành xã viên. Các xã viên có tối thiểu 0,2 ha đất trở lên được coi là hội viên chính thức, hội viên không phải là nông dân (không có đất) cũng được tham gia và hưởng mọi quyền lợi nhưng không được biểu quyết. 

Nông hội cấp xã là hệ thống chính kết nối nông dân cả nước, còn Nông hội cấp huyện và thành phố đóng vai trò giám sát, đào tạo, kiểm toán, điều phối, và giúp đỡ địa phương. Nông hội cấp huyện cử đại biểu tham gia Nông hội cấp Trung ương, cấp xã cử đại biểu tham gia Nông Hội cấp huyện. 

Tại cơ sở, nông dân tổ chức theo tổ (có cùng mối quan tâm hoặc cùng sản xuất một mặt hàng...). Các tổ cử đại biểu tham dự đại hội Đại biểu của Nông Hội. Đại hội đại biểu là cơ quan quyền lực cao nhất của hệ thống Nông hội được hình thành do các đại biểu của cấp dưới bầu lên. Đại hội sẽ bầu ra Hội đồng Quản trị gồm 9 người và Ban Kiểm soát gồm 3 người.  Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát sẽ thông qua thi tuyển về năng lực và trình độ để lựa chọn và thuê giám đốc điều hành chuyên môn (ít nhất phải có trình độ đại học). Sau khi được tuyển, giám đốc sẽ chịu trách nhiệm điều hành hoạt động hoạt động sản xuất kinh doanh của Nông hội.

Hình: sơ đồ tổ chức của Nông hội Đài Loan 










 











Một Nông Hội thường có 7 bộ phận, ở cấp huyện không có bộ phận tín dụng. trong mọi hoạt động các Nông Hội đều hợp tác chặt với nhau, riêng hoạt động tín dụng được thực hiện độc lập.  

Hiện nay Nông hội Đài Loan có 1,5 triệu hội viên chiếm hơn 99% tổng số nông dân, với hơn 18 nghìn nhân viên hoạt động rộng rãi trên nhiều lĩnh vực không chỉ làm dịch vụ cho nông dân mà còn thực hiện các chính sách cho Nhà nước. Theo đánh giá của Đài Loan, Nông Hội của họ là tổ chức của nông dân có bộ máy hoạt động vào loại lớn nhất trên Thế giới.

Các hoạt động của Nông hội

Trong giai đoạn đầu phát triển, việc lập kế hoạch phát triển nông thôn Đài Loan và điều hành đầu tư cho nông thôn được giao cho Cơ quan hợp tác Trung-Mỹ Tái thiết Nông thôn (JCRR) thành lập năm 1948. Để đảm bảo tính hiệu quả của các chương trình phát triển nông thôn, JCRR đã phân quyền cho các Nông hội triển khai các hoạt động ở cấp cơ sở. Như vậy Nông hội đã tạo thành một cầu nối và đẩy mạnh sự liên kết giữa các cơ quan nhà nước, các nhà lãnh đạo và đông đảo nông dân. Các thông tin về nhu cầu phát triển nông thôn được chuyển về trung ương giúp cho việc lập kế hoạch phát triển nông nghiệp một cách hiệu quả. Ngược lại, đầu tư nông nghiệp, tín dụng và các phương tiện tiếp thị được đưa về nông thôn đúng chỗ, đúng lúc. Sự phối hợp nhịp nhàng giữa JCRR và Nông hội tạo nên hiệu quả cao trong việc cải tiến giống cây trồng vật nuôi, làm thuỷ lợi, cải tạo đất, xây dựng hệ thống khuyến nông, tín dụng nông nghiệp, mạng lưới chăm sóc sức khoẻ ở nông thôn và hệ thống nghiên cứu khoa học. Các hoạt động của Nông hội tập trung vào các lĩnh vực tín dụng, bảo hiểm, tiêu thụ, và khuyến nông.

1. Hoạt động tín dụng và bảo hiểm 

Ngân sách của Nông hội
 dành cho các hoạt động tín dụng chiếm 70% trong chi tiêu của Hội. Các hoạt động tín dụng tập trung vào các mục tiêu: 

· Khuyến khích nông dân tiết kiệm và gửi tiền vào Nông hội; 

· Cung cấp tín dụng cho nông dân nhằm đáp ứng nhu cầu sản xuất và đời sống; 

· Cung cấp tín dụng cho các hoạt động khác của Nông hội. 

Để đảm bảo tính bền vững và thành công, dịch vụ tín dụng của Nông hội dựa trên các nguyên tắc: (i), lãi suất và thời hạn cho vay hợp lý; (ii), đủ nguồn tín dụng cho các nhu cầu giao dịch; (iii), đảm bảo tính bảo mật đối với các thành viên; (iv), bình đẳng đối với tất cả các thành viên. Ngoài ra Nông hội thuyết phục các hội viên gửi khoản tiền cố định để đảm bảo sự ổn định và an toàn của hoạt động tín dụng. Trong năm 1993, tỷ lệ khoản tiền gửi cố định trong tổng tiền gửi của thành viên đối với Nông hội là 70%. 

Thời kỳ đầu phát triển nông nghiệp, Nhà nước lấy hệ thống tín dụng của Nông hội làm công cụ chính đưa tiền vốn về cho nông dân, đồng thời cũng tạo điều kiện cho Nông hội tự tích luỹ vốn. Giai đoạn này các trợ giúp tín dụng của Nhà nước đối với Nông hội như sau:

· Cho Nông hội vay không thu lãi đối với các khoản đầu tư cho nông dân (mua đất, máy móc, mở rộng sản xuất ...). Nông hội cho nông dân vay lại với lãi xuất thấp theo quy định của nhà nước. Như vậy, tiền của Nhà nước đến tay nông dân mà Nông hội cũng thu được một phần kinh phí. Nhà nước cũng cho Nông hội vay tiền với lãi suất thấp, Nông hội cho nông dân vay lại với lãi suất bằng với các ngân hàng thương mại, tạo điều kiện cho Hội tham gia hoạt động tín dụng ở nông thôn có lãi.

· Đầu tư cho nông hộ toàn bộ hoặc một phần kinh phí để xây dựng những công trình công cộng và cơ sở hạ tầng phục vụ tiếp thị (kho bãi, chợ đấu giá, xưởng gia công chế biến...). Nông Hội cho thuê kho bãi cho nông dân với lệ phí thấp, cho mọi thành phần kinh tế thuê các cơ sở hạ tầng này, kể cả cho Chính phủ thuê làm kho dự trữ quốc gia. Hoạt động này vừa tăng thu nhập cho dân vừa tạo thuận lợi thúc đẩy các hoạt động tiêu thụ nông sản, tiếp thị và bảo vệ an ninh lương thực.

Để huy động vốn, các Nông hội cơ sở ở cấp xã phối hợp với ngân hàng tiến hành vừa huy động vừa cho vay (nông dân thiếu tiền thì vay, thừa gửi ngân hàng). Các trung tâm tín dụng của Hội được tổ chức về mặt nghiệp vụ giống như một ngân hàng. Gồm các trung tâm và chi nhánh trang bị thiết bị hiện đại. Các trung tâm này làm các dịch vụ như huy động vốn, cho vay thanh toán, bảo hiểm, ngoại hối, giao dịch thanh toán quốc tế, ký gửi tài sản, kinh doanh kho bãi, chợ... Lãi hàng năm được trích tới 62% chi cho phúc lợi của xã viên như chi cho giáo dục, xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn, khuyến nông
...  Mức vay khoảng 25 triệu VND trở lại thì miễn thế chấp, mức vay tối đa khoảng 2,8 tỷ VND. 

Thực tế cho thấy, với chủ trương hợp lý của Chính phủ, Nông hội đã thực sự là nguồn cung cấp vốn chủ yếu cho nông dân Đài Loan. Nông Hội do nông dân thành lập nên có hệ thống chân rết ở mọi miền quê, nắm rõ nhu cầu tiền vay, hiểu rõ đối tượng cho vay, khả năng chi trả, của từng hộ, nhờ đó rủi ro thấp, chi phí rẻ, thủ tục vay thuận tiện với dân, cho vay đúng mục đích. Các khoản cho vay của Nông hội tập trung vào các hoạt động phát triển thuỷ lợi, chăn nuôi, chế biến và tiêu thụ. Do đó, hoạt động tín dụng của Nông Hội cạnh tranh thắng lợi mọi cơ quan tài chính ngân hàng khác, chiếm khoảng 40% trong tổng nguồn cho vay của các tổ chức tín dụng.  

Bảng 1: Khoản cho vay nông nghiệp của các tổ chức tín dụng của Đài Loan (triệu Đài tệ)

	Tổ chức
	1977
	1993

	Ngân hàng nông nghiệp

Ngân hàng địa chính

Hợp tác xã tín dụng

Nông hội
	14.272

8.253

11.930

23.543
	129.807

68.245

130.948

355.086


Sau 10 năm hoạt động, hầu hết các Nông Hội đã hoàn vốn cho Chính phủ, Tiền còn lại trở thành vốn tự có của Nông Hội để kinh doanh và phát triển. Hiện nay, tổng vốn của 285 quỹ tín dụng nông hộ trong toàn lãnh thổ là gần 50 tỷ USD, trong đó cho nông dân vay trực tiếp chiếm 57%. Hoạt động tín dụng hiện là nguồn thu chủ yếu của Nông hội. 

Hoạt động bảo hiểm cũng đóng một vai trò quan trọng trong hệ thống dịch vụ tài chính của Nông hội. Kinh phí cho các hoạt động bảo hiểm trích từ 62% trong khoản lãi tín dụng của Nông hội. Các hoạt động bảo hiểm của Nông hội không vì mục đích kinh doanh, mà nhằm hỗ trợ và giảm rủi ro cho nông dân thông qua bảo hiểm mùa màng, gia súc, bảo hiểm trên đường vận chuyển
. Ngoài ra nhờ mua bảo hiểm người già trên 65 tuổi được nhận trợ cấp hàng tháng như lương hưu của công nhân viên.

2. Hoạt động xúc tiến tiêu thụ và kinh doanh nông sản   

Trong các thập kỷ 50-60, các hoạt động tiêu thụ nông sản của Nông hội tập trung vào khâu xuất khẩu thu ngoại tệ nhằm phục vụ cho quá trình công nghiệp hoá
. Giai đoạn sau này, do đời sống tăng lên các hoạt động tiêu thụ của Nông hội hướng vào thị trường nội địa. Công tác xúc tiến tiêu thụ nông sản của Nông hội tập trung vào các hoạt động giúp đỡ các thành viên như: cung cấp các nguyên vật liệu đầu vào của quá trình sản xuất, tổ chức thu mua nông sản, tổ chức và phát triển kinh doanh thị trường bán buôn và chế biến sản phẩm. Để nhằm tránh tình trạng cạnh tranh quá mức, luật của Đài Loan quy định tại các vùng đã có các tổ chức khác tiêu thụ đặc sản do chính phủ lập ra, các hoạt động của Nông hội sẽ không được tham gia vào hoạt động tiêu thụ ở đó.

Để khắc phục tình trạng nông dân thiếu thông tin và không thành thạo xử lý các giao dịch thương mại, Nông hội tập trung giúp các thành viên cùng tiêu thụ nông sản phẩm. Những sản phẩm được tập trung đẩy mạnh tiêu thụ gồm có thịt lợn, rau quả, nấm, măng tây, hành tây, và gạo
. Từ thập kỷ 60, Nông hội là tổ chức cung ứng nguyên liệu duy nhất đối với các mặt hàng nấm và măng tây, và được Chính phủ uỷ thác dự trữ và bán gạo. Đối với các đầu vào sản xuất, Chính phủ ủy quyền cho Nông hội kinh doanh, dự trữ và phân phối phân bón cho nông dân. 

Để phục vụ công tác bảo quản nông sản, các Nông hội đầu tư phát triển hệ thống kho tàng một cách rộng rãi. Mỗi Nông hội xã đều có hệ thống kho chứa nông sản để phục vụ cho xã viên của mình. Đối với hoạt động chế biến nông sản, Nông hội chỉ cần sự đồng ý của ban chấp hành Nông hội là có thể tổ chức nhà máy chế biến, cung cấp các dịch vụ cho hội viên. Các Nông hội xã và huyện của Đài Loan đều có hệ thống nhà máy chế biến nông lâm sản, xay xát để tăng giá trị gia tăng và bảo quản sản phẩm trước khi đem bán. Các loại rau, hoa, quả, sản phẩm chăn nuôi, thủy sản sau khi chế biến được chuyển qua kênh tiếp thị đến bán tại các chợ bán buôn do Nông hội quản lý. 

Để thúc đẩy tiêu thụ nông sản, Nông hội cũng đẩy mạnh các hoạt động kinh doanh tại chợ bán buôn. Nông hội thu mua hoặc hướng dẫn nông dân tiêu thụ nông sản qua các chợ, trung tâm bán buôn. Chợ được trang bị hệ thống quản lý hiện đại bao gồm các dịch vụ vận tải, kho tàng, giết mổ, thông tin giá cả, kiểm tra chất lượng. Những người bán hàng qua chợ bán buôn của Nông hội sẽ được thanh toán ngay trong ngày và chuyển tiền vào tài khoản gửi tại quỹ tín dụng. Người mua được thanh toán trong vòng 3 ngày, phí giao dịch cho ban quản lý chợ khoảng 2% giá trị mua bán, người bán và người mua mỗi bên nộp 50%. Hệ thống chợ bán buôn cho phép đấu giá công khai, đảm bảo quyền lợi cho cả người mua kẻ bán. Nông dân có thể tuỳ ý lựa chọn bán hàng qua kênh của Nông hội hoặc bán ra ngoài. Hiện nay, gần 50% chợ bán buôn nông sản là do các tổ chức nông dân quản lý. Trong đó 44% chợ rau quả, 29% chợ sản phẩm chăn nuôi, 62% chợ thủy sản là do các hình thức kinh tế hợp tác của nông dân tổ chức

Như vậy, nông dân Đài Loan thông qua hoạt động của Nông Hội đã làm chủ toàn bộ dây chuyền cung ứng vật tư đầu vào và sản phẩm đầu ra của sản xuất nông nghiệp. Lấy sản xuất nông nghiệp và phát triển kinh tế nông thôn làm trung tâm, hoạt động kinh doanh cung ứng vật tư nông nghiệp của Nông Hội luôn đảm bảo cho nông dân có số lượng, chất lượng và giá cả tốt nhất cho quyền lợi của nông dân. ở đầu ra, dây chuyền tiêu thụ sản phẩm của Nông Hội vươn tới thị trường cuối cùng ở nước ngoài hoặc thành phố, với hệ thống dịch vụ và cơ sở hạ tầng tiếp thị tốt cho phép nông dân yên tâm sản xuất đúng chủng loại, chất lượng, thời gian và quan trọng nhất là tăng cường uy thế mặc cả của nông dân trên thương trường,đảm bảo lợi nhuận cao nhất cho người sản xuất. Khi Nông hội thúc đẩy các hoạt động tiêu thụ một mặt hàng nông sản, thông tin thị trường được phản hồi cho nông dân, đưa họ chủ động tham gia vào hoạt động hỗ trợ cho quá trình tiêu thụ. Do đó hoạt động của Nông hội tạo nên hiệu ứng lan toả nối liền dọc quá trình từ sản xuất đến tiêu thụ của từng ngành hàng. Ví dụ khi Nông hội có chủ trương đẩy mạnh tiêu thụ thịt lợn, việc hiện đại hoá và công tác vệ sinh an toàn thực phẩm ở các lò mổ, hệ thống chuồng trại chăn nuôi đều được triển khai.

3. Hoạt động khuyến nông

Hoạt động khuyến nông của Đài Loan được tiến hành qua hệ thống khuyến nông 4 cấp của Nông hội phối hợp với mạng lưới khuyến nông của Bộ Nông nghiệp và trường nông nghiệp thuộc Bộ Giáo dục. Các hoạt động khuyến nông của Nông hội tập trung vào các lĩnh vực: 

· Đào tạo kiến thức và kỹ thuật phát triển sản xuất cho nông dân, 

· Cung cấp vật tư, dịch vụ phục vụ sản xuất   

· Cung cấp tín dụng cho nông dân , 

· Hướng dẫn nông dân tổ chức và lập kế hoạch sản xuất . 

Hình thức tổ chức công tác khuyến nông như sau:

· Tổ Chức Nông Hội ở cả 3 cấp phối hợp với cơ quan khuyến nông của Bộ Nông nghiệp và các cán bộ khoa học ở các trường đại học cùng tiến hành hoạt động khuyến nông. 

· Mỗi tổ Nông Hội ở thôn sẽ cung cấp dịch vụ khuyến nông cho các thành viên của mình (tổ chức nông hội chính là đơn vị khuyến nông cơ sở)

· Nội dung công tác khuyến nông không có giới hạn theo ngành nghề hay loại kỹ thuật, hoàn toàn tuỳ thuộc yêu cầu của sản xuất và khả năng của đáp ứng miễn là đạt mục đích dạy, giúp đỡ, nâng cao kinh tế nông thôn và cuộc sống của nông dân.

· Kinh phí khuyến nông trích từ lợi nhuận thu được của ngân sách Nông Hội năm trước còn lại (36% tổng lợi nhuận) Ngoài ra còn được hỗ trợ từ ngân sách khuyến nông trung ương và địa phương theo theo chương trình, dự án và để khắc phục các vấn đề cụ thể. 

Do đóng góp của các hoạt động khuyến nông trong việc giúp nông dân áp dụng giống mới và phân bón nên năng suất cây trồng tăng lên nhanh chóng. Năng suất lúa năm 1948 là 3,8 tấn/ha đã tăng lên 4,8 tấn/ha năm 1950 và 5,2 tấn/ha năm 1952. Trong giai đoạn này Đài Loan đã giải quyết được vấn đề an ninh lương thực và bắt đầu có dư để xuất khẩu. Tương tự như vậy, khuyến nông cũng góp phần thúc đẩy các ngành chăn nuôi và thủy sản tăng tăng trưởng mạnh mẽ. Trong suốt giai đoạn từ 1950-70, tốc độ tăng trưởng ngành chăn nuôi và thuỷ sản đạt từ 7-8%/năm.

Các hoạt động khuyến nông của Nông hội chủ yếu mang tính trợ giúp nông dân, không mang tính kinh doanh. Trong giai đoạn đầu của phát triển nông nghiệp Đài Loan, kinh phí Nhà nước là nguồn cung cấp chủ yếu chiếm khoảng 70% các hoạt động khuyến nông của Nông hội. Giai đoạn sau, kinh phí cho khuyến nông chủ yếu lấy từ lợi nhuận của Nông hội (chiếm 56%) và chính phủ trợ giúp 32%. Công tác đào tạo rất được chú trọng trong các hoạt động khuyến nông của Nông hội, chiếm khoảng 45% ngân sách khuyến nông. 

Theo chính sách của Chính phủ, hoạt động khuyến nông được giao cho hệ thống Nông hội thực hiện dưới sự giám sát và trợ giúp của Bộ Nông nghiệp, nhờ đó đối với cán bộ khuyến nông, nông dân vừa là khách hàng vừa là chủ quản lý, hoạt động chuyển giao kỹ thuật gắn liền với các dịch vụ tín dụng, chế biến, sản xuất giống, tiếp thị. Lãi từ dịch vụ tín dụng lại được Nông hội đầu tư trở lại khuyến nông. Vừa tạo ra thị trường thu hút cán bộ kỹ thuật nông nghiệp về làm việc ở nông thôn vừa tạo ra thị trường cho tiến bộ kỹ thuật, thiết bị cơ giới từ các viện trường đưa vào nông thôn. Trong suốt 40 năm, hệ thống khuyến nông phối hợp giữa nông dân và chính phủ đã phát huy hiệu quả rất tốt, giúp nông dân thực sự tiếp thu được kiến thức mới bằng người và tiền của tổ chức Nông hội và cũng chính là của nông dân. Nông dân Đài Loan đã biết tận dụng tối đa cơ hội tự tổ chức học hỏi để tiếp thu các kiến thức cần thiết cho sản xuất và đời sống, thực sự phát triển tài nguyên con người ở nông thôn một cách hiệu quả thông qua chương trình khuyến nông.

4. Hoạt động văn hóa xã hội

Nông hội tổ chức các lớp đào tạo về khoa học kỹ thuật, khuyến nông cho hội viên miễn phí. Các hoạt động văn hóa như nữ công gia chánh, múa hát dân tộc... được tổ chức để duy trì bản sắc văn hóa dân tộc và nâng cao chất lượng cuộc sống cho hội viên. Hàng năm, hội viên được tổ chức đi du lịch miễn phí. Nhờ có sự hoạt động phối hợp chặt giữa nhà nước và nông dân, hệ thống nông hộ đã làm tốt vai trò thông tin chính sách, giải quyết tranh chấp ở nông thôn, tư vấn kỹ thuật về sử dụng và bảo vệ tài nguyên đất, nước, rừng..., tuyên truyền và hướng dẫn các hoạt động phát triển xã hội nông thôn như kế hoạch hóa gia đình, y tế nông thôn,... Có thể nói nông hộ Đài Loan không chỉ là tổ chức kinh tế mà còn đóng góp tích cực vào các hoạt động văn hóa, giáo dục, xã hội, giúp nông dân tham gia quản lý và tự quản cộng đồng.        

Tóm lại, kinh nghiệm phát triển Nông Hội ở Đài Loan là bài học của sự gắn bó chặt chẽ giữa nhà nước và nhân dân, giao cho nông dân tự quản lý, tự tổ chức các hoạt động gắn bó sống còn với sản xuất nông nghiệp như tín dụng, khuyến nông khinh doanh nông sản ... nhờ đó tuy đất hẹp người đông song Đài Loan vẫn thực hiện thành công công nghiệp hóa nông nghiệp, thực hiện việc chuyển lao động và tiền vốn từ nông thôn ra thành thị trong suốt quá trình công nghiệp hóa, đảm bảo an ninh lương thực quốc gia  ở mức tốt nhất thế giới và hạn chế được bất bình đẳng thu nhập giữa nông thôn và thành thị. 

II. Hệ thống HTX ở Hàn Quốc, quyền lực của nông dân 

1. Quá trình phát triển Hợp tác xã (HTX) ở Hàn Quốc.


Trước đây, HTX cơ sở cấp xã đã hình thành tự phát nhưng do những hạn chế về quan niệm lịch sử, về hình thức hoạt động, và ảnh hưởng của chiến tranh nên hoạt động của các HTX dần trở nên không phù hợp. Sau nội chiến năm 1961, nhận thấy lực lượng nông dân có ý nghĩa sống còn về kinh tế và chính trị với đất nước, Chính phủ Hàn Quốc đã thiết lập Liên đoàn HTX Nông nghiệp Quốc gia (NACF) dựa trên hai tổ chức hoạt động độc lập lúc đó là Ngân hàng Nông nghiệp và tổ chức HTX cũ. Sau đó, Liên đoàn tiến hành thiết lập mạng lưới HTX từ trung ương xuống cơ sở nhằm thực hiện 2 mục tiêu cơ bản: 

· Cung cấp vốn cho nông dân. Trong giai đoạn này, thị trường vốn hoạt động yếu, đặc biệt trên địa bàn nông thôn, nông dân thường phải vay nặng lãi, ảnh hưởng xấu tới sản xuất và đời sống. Chính phủ Hàn quốc đã ban hành luật cấm cho vay nặng lãi ở khu vực nông thôn và muốn thông qua hoạt động của các HTX nông nghiệp hỗ trợ vốn cho nông dân mua nguồn vật tư nông nghiệp phục vụ sản xuất. 

· Tiêu thụ sản phẩm cho nông dân. Để thúc đẩy đa dạng hoá sản phẩm nông nghiệp như một biện pháp nâng cao đời sống của cộng đồng nông thôn, Chính phủ tạo điều kiện cho  các HTX nông nghiệp mở rộng vai trò trong hoạt động tiếp thị, tiêu thụ sản phẩm. 

Hoạt động của các HTX trong những năm đầu của thập kỷ 1960 không phát triển do 3 nguyên nhân sau:

· Việc xây dựng hệ thống HTX là sự áp đặt từ trên xuống, không đáp ứng nhu cầu của nông dân. Việc thành lập NACF không gặp trở ngại do quyết tâm và sự đầu tư tập trung của Chính phủ, tuy nhiên cách làm này không xuất phát từ nhu cầu tự phát của nông dân, họ chưa cảm nhận được sự cần thiết của việc tham gia HTX.  

· Trình độ sản xuất thấp. Trong thời kỳ này, sản xuất nông nghiệp Hàn quốc chưa phát triển, mang tính tự cung tự cấp, sản lượng hàng hoá thấp. Do đó, nhu cầu của nông dân đối với các hoạt động dịch vụ hỗ trợ không cao. 

· Qui mô các HTX cơ sở nhỏ. Các HTX cơ sở được thiết lập có qui mô hoạt động nhỏ, thiếu vốn, do đó không thể đóng vai trò chủ đạo và có tác động rõnét đến hoạt động kinh tế của nông dân.

Để khắc phục những nhược điểm trên, từ 1964 đến 1968, NACF đã tiến hành đổi mới HTX, nhấn mạnh vai trò chủ động của nông dân và các HTX cơ sở trong phát triển kinh tế nông thôn. Tuy nhiên các biện pháp để thực hiện, một mặt, không đủ mạnh, mặt khác, vẫn mang tính áp đặt, không xuất phát từ lợi ích thiết thực của nông dân. Do đó, hoạt động của các HTX cơ sở không có sức sống, không mở rộng được như mong đợi của Chính phủ và chỉ bó hẹp trong phạm vi cung cấp vốn và vật tư cho sản xuất nông nghiệp ở qui mô nhỏ. Về phía mình nông dân không thấy được sự cần thiết có HTX , cũng như tham gia HTX. 

Từ năm 1969 đến 1974, nhằm khắc phục những nhược điểm trên, Chính phủ tiến hành những thay đổi căn bản nhằm trao nhiều quyền hạn hơn cho các HTX cơ sở thông qua 2 chính sách sau:

a. Nâng cao qui mô kinh tế cho các HTX cơ sở. Chính phủ hợp nhất các HTX cơ sở ở cấp xã thành HTX cơ sở cấp thị trấn nhằm nâng cao qui mô kinh tế của HTX cơ sở. Qua đó, các HTX cơ sở có thể cung cấp dịch vụ tốt hơn cho nhu cầu của nông dân.

b. Hình thành các "HTX cơ sở - doanh nghiệp đa chức năng". Chính phủ quyết định chuyển giao các hoạt động kinh doanh trước kia chỉ thuộc hoạt động của các HTX cấp vùng, cấp thành phố hoặc của các doanh nghiệp cho các HTX cơ sở. Hoạt động của các HTX cơ sở được mở rộng. Kể từ năm 1971, các HTX cơ sở đã hoạt động tất cả trên 4 lĩnh vực chính: cung cấp tín dụng, cung cấp phân bón, cung cấp hoá chất nông nghiệp, và cung cấp các dịch vụ bảo hiểm. 

Những việc làm này của Chính phủ trở nên thiết thực hơn do các HTX cơ sở gần với nông dân hơn, nắm rõ nhu cầu nông dân hơn. Các HTX cơ sở đã phát triển thành các doanh nghiệp đa chức năng. Tuy nhiên, hầu hết các hoạt động của các HTX cơ sở vẫn chủ yếu tập trung vào các khâu hỗ trợ đầu vào như vốn và vật tư cho sản xuất nông nghiệp, ít tập trung vào hoạt động khâu chế biến và tiêu thụ sản phẩm - những khâu mà từng cá thể đơn lẻ khó thực hiện được. 

Từ 1975 đến 1980, các chương trình tăng thu nhập cho nông dân của phong trào Làng mới (Saemaul Undong) được phát động mạnh. Kinh tế nông thôn, kinh tế nông hộ phát triển thực sự tiếp thêm sức mạnh cho các "HTX cơ sở - doanh nghiệp đa chức năng". Trong giai đoạn này, quá trình đa dạng hoá sản phẩm và sản xuất hàng hoá tăng lên rất nhanh. Thu nhập bình quân đầu người ở khu vực nông thôn đạt ngang với thu nhập bình quân đầu người ở thành thị. Hơn nữa, tại thời điểm này, tập quán dân chủ do phong trào Làng mới tạo ra đã thúc đẩy người dân nông thôn tích cực tham gia và thiết lập một hệ thống HTX phục vụ trực tiếp cho những nhu cầu của mình. 

Đến cuối thập kỷ 70, các chức năng hay qui mô hoạt động của các HTX căn bản đã được hình thành. Các hoạt động này bao gồm từ khâu hỗ trợ tín dụng, bảo hiểm, cung cấp vật tư nông nghiệp cho đến các hoạt động xúc tiến thương mại, thông tin thị trường, v.v...

Từ năm 1980, hệ thống HTX không ngừng hoàn thiện về tổ chức và hình thức hoạt động và đến nay đã rất hoàn chỉnh. Cơ quan đứng đầu của Hệ thống là Liên đoàn HTX Nông nghiệp Quốc gia (NACF). Trong đó có hai nhánh là HTX cơ sở và HTX ở đô thị. Chủ nhiệm HTX do xã viên bầu. Chủ tịch và Kiểm toán viên chính của NACF do các chủ nhiệm HTX cơ sở bầu lên. Các thành viên khác của ban lãnh đạo NACF được Chủ tịch đề cử và hội nghị đại biểu các chủ nhiệm HTX cơ sở chấp nhận. 

Năm 1998, cán bộ làm việc cho Liên đoàn có gần 17 ngàn người, làm việc tại 4 đại diện ở nước ngoài, 17 trụ sở vùng, 156 trụ sở tại các thành phố, 701 trụ sở trên toàn quốc, 10 trung tâm đào tạo và 22 trung tâm tiếp thị thương mại. Liên đoàn xuất bản Báo Nông dân, điều hành Đại học Hợp tác xã, quản lý nhiều công ty kinh doanh nông sản, vận tải, hoá chất, máy móc công cụ. Liên đoàn có 1200 HTX thành viên và hơn 1 vạn trung tâm kinh doanh,và 51 ngàn cán bộ làm việc cho các HTX thành viên.

Hoạt động của NACF rất đa dạng, bao gồm: tiếp thị, chế biến, cung ứng vật tư và hàng tiêu dùng, tín dụng và ngân hàng, bảo hiểm, kho tàng, vận tải, khuyến nông, nghiên cứu, xuất bản... phục vụ 5 triệu nông dân và cộng đồng nông thôn. Sau đây là vài nét khái quát về các hoạt động chính và qui mô của NACF hiện nay.

1.  Hoạt động tiếp thị của HTX

Mở rộng thị trường cho nông sản là một nhiệm vụ chính của các HTX. Trong NACF có Trung tâm Bán buôn và Phân phối Nông sản chịu trách nhiệm nâng cao khả năng cạnh tranh của nông sản và bảo vệ thị trường. Với mục tiêu nối liền nông dân với HTX, nông trại với người tiêu dùng, các kênh tiếp thị được tổ chức tại các trung tâm tiêu dùng quan trọng. Hệ thống này bao gồm các tổ hợp thương mại, kho tàng hiện đại, cửa hàng bán buôn, bán lẻ, chợ nông dân. 

Hiện NACF  điều hành 89 trung tâm bán buôn nông sản, 440 siêu thị “phi thành viên”, 10 khu chợ nông dân hoạt động 24 giờ/ngày và 3 siêu tổ hợp tiếp thị nông sản. Riêng tiền đầu tư cho 3 siêu tổ hợp tiếp thụ nông sản đã lên tới 182 tỷ won (165 triệu USD). Trong 2 năm tới sẽ có thêm 10 siêu tổ hợp loại này được xây dựng ở các thành phố chính.

NACF quản lý một mạng lưới dịch vụ vận chuyển nông sản từ cửa nông trại đến người tiêu dùng với 1500 ô tô chuyên dụng, 1100 trung tâm tập trung hàng, hỗ trợ cho 20,5 ngàn nhóm vận chuyển hàng hóa của các HTX. 

Doanh số nông sản của hệ thống HTX Hàn quốc năm 1998 đạt tới 9,3 tỷ USD trong đó 70% từ các HTX cơ sở. Tuy trong giai đoạn khủng hoảng kinh tế nhưng doanh số giao dịch quốc tế của NACF 1998 cũng đạt 3,9 tỷ USD. Do gắn chặt với người sản xuất, công tác kinh doanh nông sản của NACF chẳng những đáp ứng nhu cầu sống còn về tiêu thụ nông sản cho nông dân mà còn cho phép nông dân sản xuất theo đúng yêu cầu của thị trường, giảm tối thiểu chi phí lưu thông hao hụt mất mát, do đó, hiện nay, Liên đoàn quản lý một hệ thống doanh nghiệp kinh doanh nông sản lớn nhất và cạnh tranh mạnh nhất, nắm giữ 40% thị phần buôn bán nông sản trên thị trường Hàn quốc.

2. Hoạt động chế biến nông sản của HTX

 Để tăng giá trị nông sản, tạo thu nhập và việc làm cho dân cư nông thôn và tăng khả năng cạnh tranh của hàng nông sản, NACF hiện điều hành 153 nhà máy chế biến nông sản hiện đại qui mô lớn trên toàn quốc. Trong đó có 14 nhà máy chế biến rau, 13 nhà máy làm dưa kim chi (món đặc sản nổi tiếng của Hàn Quốc), 12 nhà máy chế biến gạo, 12 nhà máy chế biến nước uống, 11 nhà máy chế biến đậu tương, 10 nhà máy chế biến chè, 9 nhà máy làm thuốc đông y và 8 nhà máy chế biến ớt. Tổng doanh số qua các hoạt động chế biến năm 1998 đạt 174 triệu USD. 

Nhằm tăng cạnh tranh cho gạo trong nước, NACF vận hành 190 tổ hợp chế biến lúa gạo hiện đại ở các vùng chuyên canh lúa. Tại mỗi tổ hợp có kho chứa, máy sấy, máy xay sát, hệ thống vận chuyển hiện đại và quản lý hiệu quả để hạ tối thiểu chi phí chế biến gạo. Sang năm 2000 sẽ tăng lên 400 tổ hợp. ở các vùng chuyên canh khác, 72 liên hiệp chế biến nông sản đang hoạt động, tại đây, ngoài công nghiệp chế biến, còn có kho lạnh, phương tiện làm sạch, cân đong, đóng gói, và vận chuyển để sản phẩm đạt tiêu chuẩn cao.

Hệ thống cơ sở hạ tầng và thiết bị hùng hậu trên cho phép tăng thêm giá trị cho sản phẩm nông nghiệp, thay đổi cơ cấu kinh tế ở nông thôn theo hướng công nghiệp hóa, tăng khả năng cạnh tranh của nông sản, hình thành một nền sản xuất hàng hóa chất lượng cao   

3. Hoạt động tín dụng ngân hàng

NACF điều hành cả hệ thống ngân hàng nông nghiệp và các quỹ tín dụng ở HTX. Trong hoạt động ngân hàng, phát huy lợi thế kinh doanh trên nhiều lĩnh vực, nhiều địa bàn, ngân hàng của NACF tiến hành nhiều loại dịch vụ:  giao dịch ngân hàng, dịch vụ thẻ tín dụng, tín dụng cho vay, đầu tư, bảo hiểm, giao dịch quốc tế... Tiền huy động năm 1998 là 47 tỷ USD trong đó, tiền gửi của khách hàng chiếm 56,9%. Phần lớn tiền được đầu tư trở lại cho nông dân phục vụ buôn bán và đầu tư. 

Các quĩ tín dụng cho vay lẫn nhau được tổ chức tại các HTX thành viên để khuyến khích nông dân tích lũy. Đến cuối 1998, tổng tiền gửi lên đến gần 49 tỷ USD. Để giúp nông dân có thế chấp để vay tiền từ ngân hàng, NACF mở dịch vụ bảo hiểm tín dụng. Năm 1998, NACF đã bảo lãnh cho vay nông dân và ngư dân vay tín dụng hơn 6 tỷ USD.  Do có tiềm lực mạnh, NACF tham gia các hoạt động ngân hàng trên qui mô quốc tế. Hiện có 363 cơ sở hoạt động giao dịch quốc tế, 4 chi nhánh tại Mỹ, Nhật, Trung quốc và Bỉ  quan hệ với 4920 ngân hàng trên thế giới.

Bắt đầu từ các hoạt động tín dụng nông nghiệp nông thôn, kinh doanh đúng hướng và hiệu quả đã khiến ngân hàng của  NACF trở thành ngân hàng có mức tiền gửi lớn nhất trong hệ thống ngân hàng Hàn quốc.

4. Hoạt động cung cấp vật tư và hàng tiêu dùng cho nông dân 

Để đảm bảo cho nông dân có đủ vật tư thiết yếu đúng thời gian, giá rẻ, chất lượng đảm bảo, NACF chịu trách nhiệm cung cấp phân, thuốc, máy công cụ, hạt giống, thức ăn gia súc, và các vật tư nông nghiệp khác cho sản xuất nông nghiệp. Liên đoàn HTX tiến hành nhập khẩu và phân phối vật tư thiết bị nông nghiệp chủ yếu cho nông dân thông qua 236 HTX thành viên chuyên trách vận chuyển và phân phối. Do có vốn mạnh NACF hiện đang đầu tư trực tiếp sản xuất một số vật tư nông nghiệp quan trọng như các nhà máy sản xuất phân. Chỉ riêng công ty Hóa chất Namhae do Liên đoàn chiếm 70% cổ phần là công ty cung cấp 40% sản lượng phân hóa học của Hàn quốc, mỗi năm sản xuất 2 triệu tấn urea và phân hỗn hợp. Chiếm giữ được thị trường nông thôn rộng lớn, hàng năm, Liên đoàn HTX cũng cung cấp 1,37 tỷ USD hàng tiêu dùng như thực phẩm, dụng cụ gia đình, đồ gỗ, thiết bị gia dụng... cho nông dân.  Các hoạt động kinh doanh trở lại cho nông thôn chẳng những đảm bảo cho nông dân có đủ vật tư thiết bị giá rẻ chất lượng cao mà còn cung cấp cho họ mọi vật tư hàng hóa phục vụ nhu cầu mức sống ngày càng cao (hiện xấp xỉ mức sống ở thành phố) ở nông thôn. Lợi nhuận khổng lồ của các hoạt động kinh doanh này lại trở về túi nông dân thông qua NACF. 

5. Hoạt động bảo hiểm
NACF hiện đang áp dụng 10 chính sách bảo hiểm cho nông dân, 25 chính sách bảo hiểm nhân thọ, và 8 chính sách bảo hiểm khác. Trong khi thị trường bảo hiểm ở Hàn quốc trở nên cạnh tranh gay gắt thì hệ thống bảo hiểm của NACF chiếm lĩnh toàn bộ thị trường nông thôn. Tổng giá trị tiền bảo hiểm đạt hơn 7 tỷ USD năm 1998. Tiền lãi được đầu tư trở lại, phục vụ phúc lợi xã viên. 7800 học sinh được nhận học bổng, hơn 67 ngàn người được khám chữa bệnh miễn phí. Ngoài ra còn các cơ sở phục vụ được đầu tư từ các nguồn khác của HTX như 262 thư viện, 507 trung tâm tư vấn nông thôn, 573 nhà văn hóa, 499 hội trường cưới...  

Như vậy, ở Hàn quốc, quá trình hình thành hệ thống HTX mới - hỗ trợ dịch vụ cho nông dân - trên thực tế đã phát triển nhanh và ngày càng đáp ứng được nhu cầu tăng lên của nông dân. Chính phủ Hàn quốc đã quyết định đúng khi biết trước sự cần thiết phải thiết lập hệ thống HTX hỗ trợ dịch vụ cả đầu vào và đầu ra cho nông dân và đồng thời biết thay đổi cách thức thiết lập để biến hệ thống HTX của Nhà nước thành tổ chức của nông dân, đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng, càng đa dạng của nông dân. Hệ thống HTX với các hoạt động sản xuất kinh doanh đa chức năng hoạt động trên nhiều lĩnh vực như tiếp thị, chế biến, cung ứng vật tư, tín dụng, ngân hàng, nghiên cứu v.v... thực sự đã chiếm lĩnh toàn bộ thị trường và kinh tế nông thôn, lan ra đan xen vào kinh tế đô thị và từng bước hội nhập chủ động vào kinh tế thế giới.  Từ một tổ chức áp đặt của Nhà nước , ngày nay toàn bộ nông dân Hàn quốc đã tự giác trở thành xã viên HTX. Không có hiệp hội HTX, nông dân Hàn quốc không thể phát triển sản xuất và cạnh tranh thắng lợi trong nền kinh tế toàn cầu hóa. 
III. HTX nông nghiệp Nhật Bản - hợp tác để có lợi thế qui mô của kinh tế 

1. Quá trình phát triển của HTX ở Nhật Bản. 

Từ 1870-1890 ở Nhật đã xuất hiện các HTX sản xuất lụa và chè. Một thế kỷ trước, năm 1900, luật tổ Hợp tác sản xuất được ban hành qui định 4 nội dung hoạt động chính của các HTX lúc đó: cung ứng vật tư nguyên liệu phục vụ sản xuất,  tín dụng, tiêu thụ sản phẩm, sử dụng tập thể các máy móc thiết bị.  Khác Với đài Loan và Hàn Quốc, Nhật không ép buộc nông dân xây dựng một hệ thống HTX từ trung ương xuống địa phương. Sau 20 năm phát triển, khi các HTX cơ sở đã trưởng thành, thực sự hình thành nhu cầu liên kết và phối hợp toàn quốc, Liên hiệp HTX toàn quốc mới ra đời. Sau cuộc khủng hoảng giá dầu năm 1973, kinh tế Nhật Bản rơi vào tình trạng tăng trưởng chậm. Sang đến năm 1974, điều kiện môi trường kinh tế bên ngoài đã thay đổi đáng kể về chất. Một số nước tăng cường tấn công thương mại vào kinh tế Nhật Bản bằng cách tăng các sản phẩm nông nghiệp xuất khẩu đến Nhật Bản.

ở trong nước, mặc dù những yêu cầu tối thiểu về calorie cho người dân đã cơ bản được áp ứng, tình trạng mất cân đối trong cơ cấu sản xuất của gạo, cam, sữa, trứng và một số lương thực, thực phẩm khác lại gây ra sự tắc nghẽn trong giá các sản phẩm nông nghiệp. Thêm vào đó, qui mô dân số nông nghiệp tiếp tục giảm, độ tuổi trung bình của lao động nông nghiệp ngày càng cao thêm. Trong khi đất canh tác vốn đã ít thì một số đất lại bị bỏ hoang. Các HTX nông nghiệp cũng phải đối mặt với những khó khăn về sự thay đổi trong điều kiện kinh doanh. Để khắc phục tình hình này từ giữa những năm 70, HTX nông nghiệp đã được tổ chức lại nhằm cứu sống nền nông nghiệp.

Với tinh thần chủ đạo là tương trợ lẫn nhau, các hộ xã viên đóng góp cổ phần và thông qua đại hội xã viên bầu ra Ban quản lý HTX. Do tự nguyện liên kết hoạt động một cách có tổ chức, các hoạt động kinh tế cuả xã viên được HTX quản lý một cách thường xuyên liên tục. Thêm vào đó do nắm vững qui mô buôn bán cuả xã viên hoặc bằng những thông lệ nhất định, HTX nông nghiệp có thể huy động xã viên giúp đỡ vô điều kiện cho HTX. Một đặc điểm khác nữa là HTX nông nghiệp được xây dựng dựa trên tính lợi thế kinh tế của qui mô. Để thu hút các đối tượng không phải là nông dân, hình thức tổ hợp tác mở được thành lập, thành viên không chính thức là những người sống trong khu vực có HTX, họ được phép tiến hành các dịch vụ và tham gia hoạt động của HTX. Rõ ràng với qui mô nhiều người hợp lại thì hiệu quả kinh tế được phát huy và đây được coi là đặc điểm tổ chức chính của HTX nông nghiệp Nhật Bản. 

Một đặc điểm nổi bật khác của HTX nông nghiệp Nhật Bản đó là hình thức hợp tác trong phân phối chứ không hợp tác trong sản xuất. HTX nông nghiệp chịu trách nhiệm thực hiện hai nhiệm vụ chủ yếu: thứ nhất là cung cấp cho nông dân các yếu tố đầu vào phục vụ sản xuất nông nghiệp như phân bón, hoá chất nông nghiệp, thức ăn, trang thiết bị sản xuất và kỹ thuật cho sản xuất trồng trọt và chăn nuôi gia súc cũng như các hàng hoá cần dùng cho nông hộ. Thứ hai là giúp cho người nông dân tiêu thụ các sản phẩm bằng cách thu gom, bảo quản dự trữ và bán các sản phẩm nông nghiệp và vật nuôi dựa vào mạng lưới tiêu thụ sản phẩm quốc gia và quốc tế. 
Làng xã nông thôn là nền tảng để xây dựng HTX nông nghiệp. ở Nhật Bản có khoảng gần 100 ngàn làng đã tồn tại từ bao đời nay và hình thành nên một cộng đồng xã hội nông thôn. Trong mỗi làng xã, những mối quan hệ nhiều chiều đa dạng đã tồn tại từ rất lâu giữa các gia đình, giữa những người nông dân. Lợi dụng ưu điểm này, HTX nông nghiệp được xây dựng trên cơ sở cộng đồng nông thôn đã tạo nên một rễ nguồn bắt sâu từ bên trong cộng đồng làng xã.

Mặc dù HTX là một tổ chức kinh tế nhưng đối với các HTX vai trò của các tổ chức đoàn thể  (Hội phụ nữ và Đoàn thanh niên) rất được coi trọng minh chứng là Hội phụ nữ có ở hầu hết các HTX nông nghiệp (1.856 HTX năm 1997) còn Đoàn thanh niên thì được tổ chức ở nhiều HTX (1.348 HTX năm 1997). Đoàn thanh niên tạo điều kiện cho các nông dân trẻ tham gia vào hoạt động giáo dục đào tạo như hoạt động & quản lý trang trại; xu hướng tiêu dùng; các vấn đề nông nghiệp và các chính sách của HTX nông nghiệp cũng như các chương trình trao đổi giữa các HTX nông nghiệp và các hoạt động văn hoá thể thao. Hội phụ nữ sẽ nâng cao vai trò của người phụ nữ, khuyến khích người phụ nữ tham gia vào các hoạt động cộng đồng cũng như quản lý HTX.          

Theo Luật hợp tác xã nông nghiệp, năm 1972, Liên hiệp các HTX nông nghiệp quốc gia Nhật Bản (ZEN-NOH) chính thức được thành lập và được chính phủ giao thực hiện các mục tiêu về phát triển nông nghiệp và nông thôn. Hệ thống HTX nông nghiệp Nhật Bản được phân làm 3 cấp, hoạt động với tôn chỉ dựa vào sự nỗ lực hợp tác giữa các hợp tác xã nông nghiệp cấp cơ sở, các liên đoàn cấp tỉnh và cấp trung ương tạo thành một bộ máy thống nhất hoàn chỉnh từ trung ương đến địa phương (Xem sơ đồ 1).  

ở Nhật Bản, hầu hết nông dân đều tự nguyện tham gia vào HTX. Tính đến năm 1998, đã có 9.123 ngàn xã viên và 2.112 HTX nông nghiệp. Trung bình một HTX có 4.106 xã viên (bao gồm cả thành viên chính thức và không chính thức). Mỗi nông dân muốn trở thành thành viên của HTX phải có ít nhất 10 arce đất canh tác và tham gia làm nông nghiệp ít nhất 90 ngày 

Sơ đồ1: hệ thống tổ chức HTX Nông nghiệp Nhật Bản đến năm 2000
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trong một năm. Một điểm đặc biệt là người nông dân không nhất thiết chỉ là thành viên của duy nhất 1 HTX, họ có thể là thành viên của 1 HTX đơn chức năng này, đồng thời là thành viên của các HTX đa chức năng khác trong vùng nơi họ sống. Những người là thành viên không chính thức có thể tham gia vào phần lớn các hoạt động của HTX trừ quyền bầu cử và ứng cử vào ban quản lý HTX. Tuy vậy số thành viên không chính thức trong mỗi HTX không được vượt quá 1/5 số thành viên chính thức. Mỗi thành viên chính thức của HTX đa chức năng phải đóng góp khoảng 145.000 yên (tương đương với khoảng 18,5 triệu đồng Việt Nam). Vốn đầu tư trung bình cho 1 HTX là 535 triệu yên. 

Một trong những đặc trưng nổi bật của HTX nông nghiệp Nhật Bản là hình thức HTX nông nghiệp đa chức năng về hoạt động kinh doanh. Các HTX đa chức năng không bị hạn chế về qui mô hoạt động, họ tham gia hầu hết các hoạt động và dịch vụ từ marketing, cung ứng vật tư, nhận tiền gửi và cho vay, bảo hiểm, hướng dẫn kinh doanh nông nghiệp cho nông dân. ở Nhật Bản, các HTX nông nghiệp có ở hầu hết các thành phố, làng mạc, thị trấn tính đến tháng 3 năm 1996 trên khắp đất nước có khoảng 2284 HTX đa chức năng. 

Các HTX nông nghiệp đơn chức năng được chính người nông dân tổ chức ra, hoạt động trong một lĩnh vực sản xuất cụ thể như chăn nuôi bò sữa, chăn nuôi gia súc, trồng dâu nuôi tằm, hoặc tổ chức tiêu thụ một số nông sản nhất định. 

Tuy vậy trong những năm gần đây, do sản lượng nhiều nông sản bị giảm sút, việc kinh doanh gặp nhiều khó khăn. Việc duy trì bộ máy cán bộ lãnh đạo và quản lý cho từng HTX đơn chức năng rất tốn kém và tỏ ra không hiệu quả. Hơn nữa, một HTX nông nghiệp dù nhỏ cũng phải thực hiện nhiều loại hình kinh doanh khác nhau đáp ứng yêu cầu và nguyện vọng của xã viên. Điều này rất khó và đôi khi HTX không thể thuê được tất cả các chuyên gia và trang thiết bị cho tất cả các lĩnh vực kinh doanh. Chính vì thế đi đôi với việc củng cố các HTX, Nhật Bản đã tiến hành giải tán các HTX đơn chức năng kém hiệu quả hoặc sáp nhập chúng với các HTX đa chức năng khác, nhằm hướng tới mục tiêu kinh doanh ổn định, hợp lý và phát triển các HTX nông nghiệp có qui mô lớn. Theo ước tính sơ bộ, số lượng HTX trong năm 2000 chỉ còn 570 HTX đa chức năng (Xem sơ đồ 2).

Sơ đồ 2: tổ chức của HTX Nông nghiệp đa chức năng ở Nhật Bản
















1. Hoạt động hướng dẫn sản xuất và kinh doanh nông nghiệp:

Phương châm cơ bản hướng dẫn hoạt động nông nghiệp của HTX nông nghiệp Nhật Bản là hình thành những vùng sản xuất tập trung, như hoa màu, gia súc đặc trưng của vùng,  nâng cao năng suất và chất lượng các sản phẩm đó. Nhờ vậy người ta biết đến danh tiếng của địa phương như một khu vực sản xuất chính và đánh giá rất cao về vai trò của HTX nông nghiệp. Tiến thêm một bước nữa, Nhật bản tập trung sản xuất theo kế hoạch. Kế hoạch hoá sản xuất cùng với khuyến nông giữ vai trò quan trọng trong công tác hướng dẫn sản xuất nông nghiệp. Nội dung chính trong hướng dẫn hoạt động nông nghiệp hiện nay tập trung chủ yếu vào việc phổ biến kỹ thuật. Các trung tâm thí nghiệm của nhà nước đảm nhận việc nghiên cứu phát triển kỹ thuật cải tạo giống, kỹ thuật gieo trồng, kỹ thuật sử dụng máy móc..., còn các HTX nông nghiệp đảm nhận công tác phổ biến kỹ thuật. 

Đế giúp cho các nông dân điều hành tốt và có hiệu quả sản xuất nông nghiệp, HTX nông nghiệp còn tiến hành các hoạt động hướng dẫn kinh doanh nông nghiệp cho nông dân. Công tác hướng dẫn kinh doanh nông nghiệp có hai nội dung: một là giúp đỡ các hộ nông dân xây dựng kế hoạch  về chủng loại, giống cây trồng, vật nuôi; hai là hướng dẫn lập kế hoạch nông nghiệp vùng, cải tiến chất lượng, phát triển các hệ thống sản xuất nhóm, giảm chi phí sản xuất trên cơ sở sử dụng chung máy móc và công cụ sản xuất, cùng mua các nguyên vật liệu sản xuất và tiếp thị theo vùng. Công việc này có liên quan đến những kế hoạch dài hạn gồm hoạt động cung ứng vật tư, nguyên liệu sản xuất, tín dụng, chế biến và tiêu thụ.

Để có thể thực hiện được công tác hướng dẫn này, trong mỗi HTX có các tổ tư vấn về nông nghiệp. Các tổ tư vấn luôn gắn chặt công việc của mình với các cơ quan quản lý hành chính, các trạm nghiên cứu nông nghiệp, các cán bộ chăn nuôi thú y và các nhóm nghiên cứu khoa học khác. Năm 1997 Nhật Bản có khoảng 16.869 tổ tư vấn nông nghiệp trong các HTX. Trong số các HTX có đến 111 HTX nông nghiệp có trên 31 tổ tư vấn nông nghiệp thuộc các lĩnh vực khác nhau và chỉ có một số ít các HTX là không có tổ tư vấn nông nghiệp. 

2. Hoạt động tiếp thị và tiêu thụ nông sản: 

Đây là một nhiệm vụ hết sức quan trọng đối với các HTX nông nghiệp Nhật Bản nhằm giải quyết vấn đề đầu ra của sản phẩm cho nông hộ, tăng thu nhập cho xã viên. Bằng việc phối hợp bán các sản phẩm thông qua tiếp thị và phân phối chung HTX đã tiết kiệm được chi phí lưu thông và tiếp thị cho xã viên, thực hiện mức giá hợp lý đối với nông dân, điều chỉnh giá biến động theo mùa và tránh việc ép giá của trung gian đồng thời nâng cao sức cạnh tranh của các sản phẩm trên thị trường và thích nghi với sự không ổn định về giá của các sản phẩm nông nghiệp do sự thay đổi điều kiện thời tiết, do sản xuất dư thừa hoặc do biến động trong nhu cầu tiêu dùng và sự cạnh tranh của thị trường.

Các hoạt động phối hợp tiếp thị và tiêu thụ nông sản cho nông dân trải qua giai đoạn phát triển khá dài: 

- Giai đoạn đầu - phối hợp cùng vận chuyển: mục đích là giảm chi phí vận chuyển thông qua việc mở rộng qui mô vận chuyển. HTX nông nghiệp tiến hành việc vận chuyển còn các vấn đề về hàng hoá và thoả thuận với bên mua sẽ do cá nhân xã viên tự thực hiện.

- Giai đoạn thứ 2 - phối hợp lựa chọn hàng: nhằm tăng khả năng giao dịch qua việc thường xuyên giao hàng với số lượng lớn. Các mặt hàng được tiến hành chọn lựa theo tiêu chuẩn chung nhằm nâng cao chất lượng của sản phẩm. Thông thường việc lựa chọn này được phối hợp với khâu tiêu thụ.

- Giai đoạn thứ 3- phối hợp tiêu thụ: hướng tới các hoạt động trong khâu tiêu thụ như quyết định nơi bán, lượng bán hàng, thời gian giao hàng

- Giai đoạn cuối cùng - chính sách phối hợp tiêu thụ: điều chỉnh cung cầu để ổn định và điều tiết giá cả, đây là mục tiêu cuối cùng của quá trình phát triển phối hợp tiêu thụ. 

Cho đến nay tỷ lệ nông dân Nhật Bản sử dụng các dịch vụ tiêu thụ sản phẩm của HTX nông nghiệp rất cao, ví dụ gạo trên 90%, rau; hoa quả, sữa tươi, thịt bò là trên 50 %. Để tăng cường tiêu thụ sản phẩm các HTX rất chú trọng tới việc đầu tư mở rộng các trang thiết bị phục vụ và đa dạng hoá hệ thống kho bãi. Năm 1996, có 946 HTX có kho bảo quản lạnh hoa quả. Năm 1997, có 851 HTX có kho chứa với nhiệt độ thấp, 392 HTX có kho chứa với nhiệt độ trung bình và 1.492 HTX có kho chứa với nhiệt độ tự nhiên. Tổng doanh thu từ hoạt động phối hợp tiếp thị và tiêu thụ sản phẩm năm 1997 là 5.707.667.234 nghìn yên (tương đương khoảng 742 nghìn tỷ đồng). 

Để tạo điều kiện thuận lợi cho nông dân, HTX nông nghiệp áp dụng 3 nguyên tắc thanh toán chính trong tiêu thụ sản phẩm: a) Uỷ thác vô điều kiện: người nông dân có thể gửi các sản phẩm cho HTX bán mà không có yêu cầu về giá, thời gian bán và nơi bán sản phẩm. b) Phí dịch vụ trên thực tế: HTX giúp người nông dân tiêu thụ sản phẩm nhưng họ phải trả cho HTX tiền hoa hồng để HTX chi trả các chi phí giao dịch và chi phí vận chuyển các sản phẩm, c) Thanh toán chung: HTX giúp người nông dân chuyên chở và bán sản phẩm để có được giá cả ổn định, với cách làm này, lợi thế kinh tế của qui mô từ việc phân bổ và tiếp thị với số lượng lớn sẽ mang lại lợi nhuận cao hơn cho người nông dân.  


3. Hoạt động chế biến nông sản:
Hoạt động chế biến và tiêu thụ nông sản của HTX nông nghiệp có 4 vai trò a) hình thành giá trị gia tăng cho các sản phẩm nông nghiệp và đưa giá trị đó vào khu vực nông thôn; b) tăng nhu cầu đối với nông phẩm thông qua việc tạo ra và phát triển thực phẩm mới; c) duy trì sự cân đối giữa cung cầu thông qua việc phân chia thị trường và tích trữ; d) tạo thêm việc làm cho khu vực nông thôn. Tính đến năm 1996, các HTX nông nghiệp Nhật Bản sở hữu 2.210 cơ sở xay xát, 561 cơ sở chế biến rau quả, 397 cơ sở chế biến chè, 55 cơ sở chế biến thịt gia súc. 

Hoạt động chế biến nông sản được thực hiện ở HTX Nhật Bản với hai mục đích thứ nhất là chế biến các sản phẩm để bán và thứ hai là chế biến các sản phẩm cho như cầu tiêu dùng gia đình. Hiện nay các HTX nông nghiệp thực hiện chế biến theo ba loại: a) chế biến và tiêu thụ nông sản; b) kết hợp sử dụng tập thể các phương tiện chế biến và c) mua hàng và chế biến. 

Khi nói về ngành chế biến, nhiều ý tưởng cho rằng cần giới thiệu và áp dụng các công nghệ mới từ bên ngoài. Tuy vậy Nhật Bản đã rất thành công khi vận dụng các kỹ thuật chế biến sản phẩm cổ truyền. Mô hình "mỗi làng một sản phẩm" đã được hình thành và phát triển từ cách suy nghĩ này. Bên cạnh việc duy trì và phát triển các mặt hàng truyền thống, một cách làm khác đã mang lại thành công cho nhiều HTX chế biến ở Nhật Bản là phát triển mặt hàng mới
. Cách làm này cũng được coi là chìa khoá thành công của tiêu thụ sản phẩm. Tính đến năm 1997, tổng doanh thu từ hoạt động chế biến nông sản đã đạt 196.997.752 nghìn yên (tương đương 25.610 tỷ đồng).

4. Hoạt động cung ứng hàng hoá:
HTX nông nghiệp Nhật Bản đảm bảo cung cấp nguyên liệu đầu vào cho sản xuất nông nghiệp và các sản phẩm thiết yếu cho cuộc sống của xã viên với chất lượng cao và giá cả thích hợp. Bằng việc cạnh tranh với những người bán hàng tư nhân, HTX mang lại cho nông dân nhiều lợi ích hơn trên cả hai khía cạnh giảm chi phí và tăng chất lượng hàng mua được, đồng thời góp phần tăng tính hiệu quả của toàn ngành  nông nghiệp. Hiện nay, tỷ lệ xã viên mua hàng thông qua dịch vụ HTX nông nghiệp Nhật Bản rất cao, cụ thể tỷ lệ nông dân tiêu dùng phân bón qua các cửa hàng của HTX đạt 94,5%, thùng cát tông dùng cho đóng gói sản phẩm 81,9%, hoá chất sử dụng trong nông nghiệp 70%, vật liệu cách nhiệt dùng trong nông nghiệp 68%, thức ăn gia súc 35,5%, ô tô 24,4% và hàng tiêu dùng 15,6%. Năm 1997 tổng doanh thu của dịch vụ cung cấp nguyên liệu phục vụ sản xuất của HTX cho nông dân đạt 2.916.556.865 nghìn yên (tương đương 379 nghìn tỷ đồng) và hàng tiêu dùng là 1.740.965.958 nghìn yên (tương đương 226 nghìn tỷ đồng). 

5. Hoạt động tín dụng:
Nguyên tắc hoạt động của HTX tín dụng nông nghiệp là hoạt động tương hỗ - tức là vừa nhận tiền gửi của xã viên vừa cho xã viên vay lại nhằm cải thiện đời sống của họ. Ngoài việc giao dịch như một ngân hàng độc lập phục vụ sản xuất nông nghiệp, HTX còn là nơi tiếp nhận vốn cho vay và nhận hỗ trợ lãi suất của nhà nước nhằm đảm bảo cung cấp nguồn vốn dài hạn với lãi suất thấp cho xã viên sản xuất nông nghiệp. 

Trong khi các cơ quan tín dụng thông thường khác chỉ cho hộ nông dân vay với số vốn chiếm 0,3% trong tổng số tiền vay, thì HTX nông nghiệp dành 83,3% cho nông nghiệp và xã viên HTX vay. Tính đến cuối năm 1997 tổng  số tiền xã viên gửi đạt 67.979.796.216 nghìn yên và tổng số tiền cho xã viên vay là 20.805.146.636 nghìn yên. Tổ chức tín dụng hợp tác xã nông nghiệp còn tiến hành nhiều hoạt động như chiết khấu theo hoá đơn, giao dịch trao đổi trong nước, bảo lãnh pháp lý, giao dịch ngoại hối, cho những thành viên không chính thức vay... Hiện nay thẻ tín dụng của HTX nông nghiệp có thể thực hiện giao dịch tại hầu hết  các cơ quan tài chính, các HTX nông nghiệp các ngân hàng, ngoài ra còn được dùng để thanh toán hoá đơn điện thoại và điện tiêu dùng thông qua hệ thống chuyển giao ngân hàng                                                                                                                                                                                tự động.

6. Hoạt động bảo hiểm cộng đồng và phúc lợi xã hội:
HTX nông nghiệp ký trực tiếp hợp đồng bảo hiểm với xã viên. Bảo hiểm bao gồm hai loại a)bảo hiểm dài hạn trên 5 năm
, b) bảo hiểm ngắn hạn dưới 5 năm
. 

Có một điểm khác biệt giữa hoạt động bảo hiểm cộng đồng của HTX với các tổ chức bảo hiểm khác là bảo hiểm cộng đồng bao gồm cả hoạt động kinh doanh và hoạt động cứu trợ sinh mạng và tổn thất. Một phần số tiền bảo hiểm cộng đồng được giữ lại trong HTX để  trở thành nguồn vốn bảo vệ môi trường sống, duy trì các kế hoạch trung và dài hạn có liên quan đến nông thôn như các loại hình phúc lợi, khôi phục môi trường nông thôn. Cùng với việc xây dựng trung tâm phục hồi sức khoẻ, HTX còn giúp những người tàn tật hoà nhập với cộng đồng, trợ cấp tiền cho người già và người tàn tật. Các HTX nông nghiệp còn thực hiện các hoạt động phúc lợi y tế đảm bảo sức khoẻ cho xã viên. Những người không phải là xã viên HTX cũng có thể sử dụng bảo hiểm này. Tính đến năm 1997, tổng doanh thu bảo hiểm cộng đồng đạt 749.711.2 nghìn yên.
7. Hoạt động đào tạo và hướng dẫn nâng cao cuộc sống: 

Hoạt động đào tạo đặc biệt được coi trọng trong các HTX nông nghiệp Nhật Bản. Luật HTX nông nghiệp quy định tất cả các HTX phải dành 5% tổng lợi nhuận hàng năm cho việc đào tạo các xã viên và cán bộ của HTX, nhằm giúp họ nâng cao kiến thức để làm việc có hiệu quả hơn phục vụ cho sự phát triển của chính HTX. Năm 1996, 38,1% HTX có quỹ riêng dành cho giáo dục đào tạo, 59% HTX có lập kế hoạch đào tạo hàng năm cho HTX, 58% HTX có hoạt động khuyến khích các xã viên và cán bộ tham gia các lớp tập huấn đào tạo ngoài HTX, kinh phí do HTX chi trả, 47,7% HTX có hệ thống cấp giấy khen hàng năm cho các xã viên và cán bộ tích cực tham gia tập huấn đào tạo.

Ngoài ra, HTX còn thực hiện các hoạt động nâng cao hiểu biết cho nông dân và giúp họ tạo ra cuộc sống tốt đẹp hơn cho gia đình. Hiện nay có khoảng 2.967 tổ tư vấn hướng dẫn đang hoạt động rất hiệu quả tại hầu hết các HTX Nhật Bản
. 

Ngoài các hoạt động trên, HTX còn tổ chức các buổi tham quan du lịch cho xã viên, mời khách đến thăm quan, tổ chức các hoạt động văn hoá... Có thể nói, HTX nông nghiệp Nhật Bản đã làm tốt vai trò 1 tổ chức kinh tế đồng thời là người tổ chức và thực hiện các hoạt động văn hoá xã hội cho cộng đồng nông thôn. 

Bài học rõ nét nhất nhận thấy từ mô hình phát triển HTX nông nghiệp Nhật Bản đó là a) áp dụng một cách linh hoạt hiệu quả kinh tế của qui mô trong các hoạt động của HTX b) gắn quyền lợi của HTX với quyền lợi của các hộ xã viên, c) quản lý kinh tế có hiệu quả bằng cách đa dạng hoá và mở rộng ra nhiều loại hình hoạt động nông nghiệp, d) Kết hợp hoạt động giữa các đơn vị nghiên cứu và thực hiện trong công tác khuyến nông, e) chú trọng đến giáo dục đào tạo cho các xã viên và cán bộ HTX. 
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Box 1: Một số kênh phối hợp tiêu thụ nông sản 


trong HTX nông nghiệp Nhật Bản





Uỷ thác bán hàng cho các công ty tiếp nhận sản phẩm trên thị trường lưu thông (áp dụng đối với các mặt hàng hoa quả, thịt bò, thịt lợn, hoa tươi)


Người sản xuất -> Nhóm các HTX nông nghiệp -> Thị trường bán buôn 


-> Các công ty tiếp nhận sản phẩm (đơn vị bán buôn) -> Đơn vị trung gian -> Người bán lẻ -> Người tiêu dùng. 


Hình thức các nhóm HTX nông nghiệp trong lưu thông thị trường làm chức năng kinh doanh bán hàng như các công ty tiếp nhận (áp dụng đối với các mặt hàng trứng gà, rau quả)


Người sản xuất -> Nhóm HTX nông nghiệp (công ty tiếp nhận sản phẩm: đơn vị bán buôn --> đơn vị trung gian) -> Người bán lẻ -> Người tiêu dùng. 


Hình thức bán ra thị trường lưu thông bằng con đường khác (áp dụng đối với các mặt hàng rau quả, thịt bò, thịt lợn)


Người sản xuất -> Nhóm HTX nông nghiệp (như trung tâm tập trung hàng, giao hàng) -> Nơi có nhu cầu lớn (siêu thị - hiệp hội trợ giúp cuộc sống) -> Cửa hàng bán lẻ -> Người tiêu dùng. 


Hình thức bán nguyên liệu cho công ty chế biến có qui mô lớn (áp dụng đối với các mặt hàng lúa mạch, thịt gà, thịt bò, sữa tươi)


Người sản xuất -> Nhóm HTX nông nghiệp -> Công ty chế biến 


Hình thức các HTX có nhà máy chế biến, tiến hành chế biến và bán sản phẩm (áp dụng đối với mặt hàng sữa, các sản phẩm từ sữa, nước quả)


Người sản xuất -> Nhóm HTX nông nghiệp (nhà máy gia công) -> Cửa hàng bán buôn, bán lẻ -> Người tiêu dùng 


Hình thức bán buôn dưới sự quản lý của chính phủ: 


+ Bán cho chính phủ (đối với các mặt hàng gạo của Chính phủ, lúa mì của   Chính phủ)


Người sản xuất -> Nhóm HTX nông nghiệp -> Chính phủ - Bán buôn -> Cửa hàng bán lẻ -> Người tiêu dùng 


+ Nhóm HTX nông nghiệp trực tiếp bán (đối với mặt hàng gạo tự lưu thông)


Người sản xuất -> Nhóm HTX nông nghiệp -> Bán buôn -> Cửa hàng bán lẻ -> Người tiêu dùng


Nguồn: Naoto Imagawa, trang 33-34





Liên đoàn HTX nông nghiệp tín dụng





Ngân hàng HTX nông lâm ngư nghiệp TW





Liên đoàn HTX nông nghiệp  bảo hiểm 





Liên hiệp các HTX nông nghiệp bảo hiểm quốc gia





Liên đoàn kinh tế các HTX nông nghiệp  








Liên hiệp các 


HTX nông nghiệp toàn quốc








Liên hiệp các HTX nông nghiệp phúc lợi xã hội 


toàn quốc 





Liên đoàn phúc lợi xã hội các HTX nông nghiệp





Các xã viên





Các HTX nông nghiệp 


đa chức năng





Liên minh HTX TW


 Nhật Bản-ZENCHU





Liên minh HTX


 nông nghiệp cấp quận 





Hiệp hội le-no-Hikari





Nguồn: JA-ZENCHU, trang 13





HTX nông nghiệp đơn chức năng





Các liên hiệp cấp quận khác





Liên hiệp các HTX nông nghiệp quốc gia





Liên đoàn báo chí HTX Nông nghiệp quốc gia





Cung cấp nguyên liệu SX





Quỹ





Bảo hiểm tương hỗ





Tín dụng








Tiết kiệm tín dụng





Đa chức năng





Kế toán





Nhân sự và giáo dục





Kế hoạch và hành chính





Máy móc nông nghiệp





Hướng dẫn nông nghiệp





Trồng trọt, chăn nuôi





Marketing





Chi nhánh văn phòng





Bộ phận tổng hợp





Ban kiểm toán





ĐH toàn thể





Tổng giám đốc





Các GĐ điều hành





Chủ tịch





Ban quản trị





Bộ phận tài chính





Nguồn: JA-ZENCHU, trang 17





Tổ chức sản xuất các mặt hàng riêng biệt (mỗi nhóm SX 1 loại sản phẩm)





Nâng cao đời sống





Cung cấp mặt hàng thiết yếu





Bộ phận nâng cao đời sống





Trung tâm dịch vụ





Phòng cưới





Trạm gas





Trạm xăng





Cửa hàng bán lẻ





Tư vấn nông nghiệp





Kho chứa hàng





Trung tâm chế biến





Bộ phận quản lý nông nghiệp





Cơ sở thu mua và vận chuyển

















Tổ chức xã viên





Tổ chức phụ nữ





Tổ chức thanh niên





Tổ chức làng xóm





Tổ chức làm việc cơ động riêng lẻ (bộ phận cho vay vốn, bộ phận huy động vốn, nhận tiền tiết kiệm ...





Bộ Nội vụ





Bộ tài chính





UB Nông nghiệp





Phòng Nông nghiệp Tỉnh





Nông hội


cấp Tỉnh





UBND  Huyện





Nông hội


cấp Huyện





UBND Xã





Nông hội


cấp Xã





Chính quyền               


       Thôn





Tổ sản xuất





Các hộ nông dân, nông dân


























� Vốn thông thường từ các nguồn bán cổ phiếu, lệ phí hội viên, lãi ròng từ các hoạt động cơ sở kinh doanh của Nông hội, lãi do các hoạt động dịch vụ, ngân sách chính phủ cấp.


� Đây là điểm khác với HTX, ở HTX, lãi trong kinh doanh phải chia hết cho xã viên bằng tiền mặt.


� Ví dụ như bảo hiểm lợn ở Nông hội Phượng Sơn, tiền mua bảo hiểm cho một đầu lợn là 30 Đài tệ (tương đương 1,1 USD), trường hợp lợn chết, nông dân được bồi thường 100% giá trị con lợn theo trọng lượng và giá chung của thị trường tại thời điểm lợn chết.


� Trong giai đoạn 1950-60, xuất khẩu nông sản chiếm tới 90% tổng giá trị xuất khẩu của Đài Loan.


� Phần lớn các nông sản của Đài Loan được tiêu thụ thông qua Nông hội, riêng đối với hoạt động xuất khẩu trái cây do Hợp tác xã tiêu thụ trái cây thực hiện. 


� HTX Sawada (tỉnh Gunma gần Tokyo) có những cửa hàng chuyên thu thập thông tin của người tiêu dùng hay những thay đổi về nhu cầu của khách hàng (gọi là cửa hàng ăng-ten). Tại những cửa hàng đó người ta bố trí những nhân viên bán hàng hoạt bát và nhanh nhẹn, có thể nhanh nhạy nắm bắt thông tin về thị hiếu của người tiêu dùng. Trên cơ sở nghiên cứu thị hiếu, HTX tổ chức sản xuất các sản phẩm mới theo yêu cầu thị trường. HTX Sawada thường xuyên chế biến khoảng 100 mặt hàng, trong đó 30 mặt hàng là các sản phẩm mới.  


� Gồm bảo hiểm nuôi dưỡng người già; bảo hiểm đối với trẻ em; bảo hiểm suốt đời và bảo hiểm xây dựng lại nhà.


� Gồm bảo hiểm các rủi ro hoả hoạn; bảo hiểm đối với xe ô tô; bảo hiểm về trách nhiệm bồi thường thiệt hại xe ô tô và bảo hiểm thương tật


� Các dịch vụ tư vấn bao gồm: a) khám sức khoẻ cho các thành viên và gia đình của họ, b) tư vấn về tai nạn giao thông; thuế; nhà ở; lương hưu và quản lý tài sản, c) hướng dẫn thiết kế cuộc sống và ngân sách gia đình, d) các hoạt động cải thiện cuộc sống bao gồm phát triển tự cung tự cấp sản phẩm nông nghiệp; mua chung thức ăn tươi và tiến hành điều tra giá hàng hoá, e) các hoạt động văn hoá như hội diễn văn hoá; thi điền kinh;câu lạc bộ nấu ăn, thi hát dân ca..., f) giáo dục về môi trường như tái chế chất thải; làm sạch môi trường và duy trì cung cấp nước sạch, g) các hoạt động giúp đỡ người già.
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